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PE KIEM TRA GIUA HQC KY I
NAM HQC 2026-2027
MON: GDCD LOP 9

PHAN 1. Hoc sinh tra 10i tir cdu 1 dén cdu 12. Méi cdu héi hoc sinh chi chon
mot phwong an

Cau 1: Xéc dinh dugc muc dich cao dep va co ké hoach, quyét tam phém dau dé
dat duoc muc dich nham dong gop cho loi ich ctia cong dong, qudc gia, nhan
loai 1a biéu hién cua khai niém nao dudi day?

A. Sbng vi ban than. B. Séng c6 1y tuong. C. Song vu loi. D. Sbng tu
loi.

Céu 2: Ngudi song co 1y tudong 1a ngudi xac dinh duge muc dich séng

A. Vu loi. B. Tu loi. C. Cho minh. D. Cao dep.
Céu 3: Song c6 1y tudng gitip mdi ngudi ¢6 dong luc phan ddu hoan thanh

A. Thu doan cua ban than. B. Muc ti€éu cua ban than.

C. Am muu cua ban than. D. Céc thu doan dé vu lgi.

Céu 4: Noi dung nao duéi ddy biéu hién 1i tudng séng cta thanh nién Viét Nam

hién nay?
A. Séng ¢o trach nhiém xa hoi. B. Séng vi tién tai, danh vong.
C. Séng khong c6 hoai bio udc mo. D. Séng quén qua kht cta dan toc.

Céu 5: Mot nguoi ¢6 hanh vi rong long tha thir cho 16i 1am cta nguoi khac 13
biéu hién ctia ngudi c6 duc tinh
A. Khoan dung. B. Sang tao. C. Nang dong. D. Can cu.

Cau 6: Biét tha thtr cho nguoi khac khi ho hoi han va stra chita 16i 1am 1a biéu
hién cua nguoi co duc tinh nao sau day?

A. Ngudi biét khoan dung. B. Nguoi séng gian di.
C. Nguoi trung thuc. D. Nguoi tu trong

Céu 7: Ngudi ludn ling nghe va ton trong sy khac biét cua ngudi khac, khong
cb chip, hep hoi, dinh kién 1a biéu hién cua

A.Giandi. B.Trungthyc. C.Khoandung. D.Khiém ton.

Cau 8: Nho ¢o6 long khoan dung s€ 1am cho cudc song va moi quan h¢ gitta moi
nguoi trd nén lanh manh, than ai va

A. Phu thugc nhau hon. B. Ngay cang xa cach.
C. Tét dep hon. D. Xau xi hon.
Cau 9: Hoat dong cong dong 1a nhitng hoat dong duoc to chirc boi cac ca nhan

hoic tap thé nham thyc hién muyc dich nao dudi day dbi véi cong dong?
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A. Muc dich ca nhan. B. Muc tich tap thé.
C. Muc dich nha nuéec. D. Muyc dich cong dong.
Céu 10: Ddi véi ca nhan, hoat dong cong dong gitp cac ca nhan
A. Thu dugc nhiéu loi nhuan. B. Pugc thang quan, tién chuc.
C. Puoc b6 sung quyén lyc. D. Pugc mé rong hiéu biét.

Céu 11: N6i dung nao dudi day khong thé hién ¥ nghia ctia viéc tham gia cac
hoat dong cong dong dbi véi mdi ca nhan?

A. Gitip mé rong hiéu biét. B. Gia ting tai chinh c4 nhan.
C. Rén luyén ky ning giao tiép. D. Phat huy tinh than trach nhiém.
Cau 12: Hoat dong nao dudi day 1a hoat déng cong dong?
A. L&p hoc nghé thuat truyén thong. B. Hoi khoe Phu dong cép tinh.
’C. Ung hd quan 4o cho tré em nghéo. D. Huéng dan nguoi nghéo vay
von.

PHAN I1. Hoc sinh trd l0i tir cdu 1 dén cau 4. T rong moi ya),b),c)d o moi
cdu, hoc sinh chon dung hodc sai.

Cau 1: Doc doan thong tin sau:

Vao cac dip he, cac ban doan vién thanh nién thuong dang ky tham gia
tinh nguyén tai cic ving kho khin. Tai ddy ngoai viéc hudng dan d& ba cach
thirc san xuat phu hop dé ting thu nhap va phat trién kinh té, cac ban doan vién
con tich cuc giup do cac ban nhé hoc tap va td chire cho cac ban tham gia cac
hoat dong trai nghiém bo ich.

Lénh héi Tra 1oi ( D/S)

a) Hoat dong tinh nguyén khong phai l1a hoat dong cOng
dong.

b) Gitp d& cac ban nhd vung cao hoc tap 1a thé hién long
khoan dung.

¢) Viéc lam cua céc ban doan vién thanh nién trong thong tin
trén 1a thé hién sdng c6 1y tudng.

d) Tich cuc tham gia hoat dong cong dong 13 1y tudng sdng

cao dep cua thanh nién Viét Nam.

Cau 2: Dgoc doan thong tin sau:

Trong Bai phat biéu tai Hoi nghi can by Poan Thanh nién Lao dong Viét
Nam toan mién Béc thang 9/1962, Chu tich Hb Chi Minh cin dan: “Thanh nién
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phai xung phong dén nhitng noi kho khan gian kho nhat, noi nao ngudi khac lam
it két qua, thanh nién phai xung phong dén 1am cho tét... Thanh nién phai luon
ludén rén luyén dao dirc cach mang.

Lénh héi Tra 16i ( D/S)

a) Bac yéu cau mdi thanh nién khoéng chi séng c6 1y tudng
ma con tich cuc tham gia hoat dong cong déng.

b) Tham gia cac hoat dong cong dong 13 trach nhiém cua
moi thanh nién.

¢) Thanh nién xung phong dén nhitng noi c6 nhiéu kh6 khin
1a thé hién long khoan dung.

d) Hién nay dat nudc di thay doi, thanh nién khong can phai
tham gia cac hoat dong tinh nguyén nira.

Cau 3: Poc doan thong tin sau:

Tuy con nho tudi nhung B da 1a thanh vién cua Cau lac b hat quan ho
ctia x. Vao cudi tuan, B thudng tich cuc tham gia cting cac thanh vién trong cu
lac bd tap luyén va biéu dién phuc vu ba con mdi khi cé dip 1& hoi. Khong
nhing thé, B con dong vién nhiéu ban trong x6m cung tham gia. Do anh hudng
ctia con béo sb 3, B da cung cac thanh vién trong cau lac bo t6 chirc cac budi
biéu dién dé quyén gop tién ung hd giup ddng bao bi anh hudng do con bio sb 3
gay ra. Hoat dong nay da dugc dong ddo nhan dan hudng tmg va tng ho.

Lénh héi Tra loi (D/S)

a) Tham gia Cau lac b0 hat quan ho 1a loai hinh nghé thuat
khéong phai 13 hoat dong cong dong.

b) Ban B 1a mot ngudi séng co 1y tuong.

¢) Hoat dong van nghé dé quyén gop tng ho dong bao 1i lut
1a thé hién long khoan dung.

d) Ddi véi cac ban doan vién thanh nién, tich cuc tham gia
cac hoat dong cong dong 1a thé hién 1y twong séng cao dep.

Cau 4: Dgoc doan thong tin sau:

Chu nhat, T cung bd me tham gia nhom tir thién do Ho1 Chir thap do xa to
chtrc, ndu nhitng ndi chéo dé ting nhitng bénh nhan nghéo dang diéu tri tai cac
bénh vién dong trén dia ban. Me nhic em gai T (dang hoc 16p 7) cing tham gia
nhung em tur chdi vi mubn duoc nghi ngoi, vui choi sau mat tuan hoc tap.
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Lénh héi Tra 10i ( D/S)

a) Hoat dong nau chao dé tang cac bénh nhan ngheo 1a hoat
dong tir thién khong phai hoat dong cong dong.

b) Nau chéo hd trg bénh nhan nghéo khéng thé hién long
khoan dung.

¢) Ban T tich cuc tham gia cac hoat dong cong dong.

d) Hoc sinh tham gia hoat dong cong déng vira thé hién
trach nhiém x3 hoi vira thé hién Iy tudng sdng cao dep.

PHAN III. TU LUAN

Ciu 1 (1 diém): Song c6 1y tuong 1a gi? Tai sao mdi thanh nién — hoc sinh
phai rén luyén cho minh 1y tuong sdng cao dep?

Ciu 2 (2 diém): Poc truong hop sau day va tra 1oi cau hoi

Hudng tmg phong trao ung ho xay truong hoc cho hoc sinh ¢ vung cao,

truong X da to chuc giai chay. Véi mdi hoc sinh tham gia cudc thi, nha truong
s& dong gop 20 nghin dong dé ting ho cho phong trao. Thong qua hoat dong nay,
téng s tién tng ho 1a 30 triéu dong, trong d6 ¢ 10 triéu dong duoc nha truong
tai tro tir 500 hoc sinh tham gia giai chay va 20 triéu déng dén tir cac nha hao
tam. Mdi ban hoc sinh tham gia giai chay déu cam thay viéc 1am ctia minh that y
nghia, gop phan phat huy sttc manh ciia cong dong.

a) Em hdy cho biét hoat dong céng dong ndao dwoc thé hién trong trieong
hop trén.

b) Em hdy cho biét y nghia ciia hoat dong céng dong d6 déi véi sw phdt trién
kinh té - xd héi cua dat nuée

HUONG DAN CHAM
PHAN I: CAU HOI TRAC NGHIEM 4 PHUONG AN
(M6i cdu tra o7 ding thi sinh dwoc 0,25 diém)

Cau | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

D/A | B D B A A A C C D D B

PHAN II: CAU TRAC NGHIEM DUNG SAI
(Méi céu la 1 diém, méi 1énh héi la 0,25 diém)

Cau Lénh hoi Dap an Cau | Lénh héi Dap an
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a Sai a Dung
b Sai b Dung
Caul Cau 2
C Pung C Sai
d Pung d Sai
a Sai a Sai
Cau b Pung A b Sai
3 Cau4
C Pung C Dung
d bung d Dung
PHAN III. PHAN TU LUAN
Cau Noi dung Piém
- S0ng co Ii tudng la xac dinh
dugc muc dich cao dep va co
ké hoach, quyét tam phan dau
dé dat duogc muc dich nham
déng goép cho lgi ich cda cbng
dong, quoc gia, nhan loai.
- Thanh nién - hoc sinh can
Cau 1 ren luyén cho minh ly tudng .
(1,0 diém) song cao dep vi: 1,0 diem
+ Song cé Ii tudng gitp mMoi
thanh nién - hoc sinh c6 dbéng
luc phan dau hoan thanh muc
tiéu cdia ban than.
+ Nguoi séng c6 i tuong
dugc xa hdi cdbng nhan, ton
trong, tin tudng
Cau 2 - Hoat dong cong ddng va cha thé 2,0 diém
2,0 diém) thuc hién trong truong hop trén la

+ Hoat dong: Giai chay dé quyén
g6p ung hd hoc sinh vung cao

+ Chu thé: Nha truong va cic em
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hoc sinh thuc hién

- Y nghia

+ Pbi v6i xa hoi: Gop phan giup cac
tré em vung cao co diéu kién hoc tap
va tiép can tri thitc dé vuon 1én. Qua
hoat dong nay gop phan thuc hién
quyén binh dang xa hoi

+ D6i v6i c4 nhan. Thé hién tinh
thuong than thuong 4i gitp d& lan
nhau trong cudc séng

- Cac chu thé tham gia vao hoat
dong cong dong s& goép phin tao co
hoi dé mdi c4 nhan dugc gido luu, hoc
hoi va rén luyén, mo rong hiéu biét va
nang cao gia tri ban than,

MA TRAN PE KIEM TRA GIUA KY I

Murc d§ danh gia
Téng o 1A
Y . . A Ty 1€
TT Bai Nhiéu lua chon Dung - sai Tu luan %
. <R . Piém
Biét }{:e Van | Biét | Hiéu | Van | Biét Hl:e Van | Biét }{l‘e Van
v Co1
Bal: | cop 1C
1 | Songcod li C03 3B 4D 3D TL1 5 3 1 30
tuong 04
. Co05 1B
Bai 2:
2 | Khoan ggg gg 4 4 0 20
dung 08 4B
Bai 3: Tich
cuc tham 8(1)?) 1A B 1D
3 | giacac Cl11 3A AC 2D TL2 | 7 2 4 50
hoat dong 2A 4A
A A Cl12
cong dong
Téng sb cau 12 4 8 4 1 1 16 | 9 5 | 100
Tong s6 diém 3 1 2 1 1 2 4 3 3 10
Ty 1€ % 30 40 30 40 30 30 100

PAC TA PE KIEM TRA GIUA KY I
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Miic do dénh gid

Mikc | Yéu ciu Thir
TT Bai A A tw Nhiéu lwa chon Dung - sai Tu ludn
do can dat c i‘;u : : C
Biét | Hiéu | Van | Biét | Hiéu | Van | Biét | Hiéu | Vén
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.. Néu duoc
pai 1 .. | Kkhai nigm NL
1 Songcoli | Biet | <., | CO1 ’
frong song c6 ly 1
tuong
Chira
Bai I: : d}ﬁ(ejg lc’fa? NL
2 Songco li | Bict . Co02 ’
tudng ;ngu‘()’l , !
song co ly
tudng
Néu duoc
Bai I ) tac dung NL
3 Songcoli | Biét | cuaviée | CO3 ) ’
tudng song co ly
tudng
Chira
Bai l; : dlllligfl EB? NL
4 Song co li | Bieét T Co4 ’
tudng [Jeuon !
song co 1y
tudng
Chira
Bai 1: dugc biu
5 | Séngcoli | Hiéu | hiéncua | 1C NL.1
tudng song co 1y
tudng
Chira
Bai I: | dugc bidu NL
6 Songcoli | Biét | hiéncua | 3B 1 )
tudng song co ly
tudng
Co vy thic
Bai 1: rén luyén
7 | Séngcoli | Van | Iytuong | 3D NL.3
tuong song cho
ban than
Trach
nhiém cua
Bai 1: cong dan
8 Séng co 1i | Hiéu | trong viée | 4D NL.1
tudng thuc hién
song co 1y
tudng
Phéan biét
Bai 1: i duogc ly NL
9 Song co li | Hieu tuong TL1 1 '
tudng song cao
dep
10 Bai 2: Biét | Néuduoc | CO5 | NL.
Khoan khai niém 1
dung khoan
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dung
Chira
dugc biéu
Bai 2: ) hién cua NL
11 Khoan Bi¢ét | nguoicod | C06 ) ’
dung long
khoan
dung
Chira
duoc biéu
Bai 2: ) hién cua NL
12 Khoan Biét | nguoico | CO7 1 '
dung long
khoan
dung
Bai 2: Néu duoc
Khoan ) ¥y nghia NL
13 dung Bi¢t | cuasong | CO8 ’
1
khoan
dung
DPénh gia
14 Khoan Hiéu RN 1B NL.1
dung cua long
khoan
dung
Phan biét
Bai 2: , d}lllél(ilchc\?ic
15 Khoan Hiéu N 3C NL.1
dung thé hién
su khoan
dung
Phén biét
Bai 2: duge cdc
16 | Khoan | Hidy | iuwhién | 5. NL.1
dung cuia song
khoan
dung
Phan biét
Bai2 ||
17 Khoan Hiéu NN 4B NL.1
dung cua song
khoan
dung
Bai 3: Tich Chira
duoc mot
cuc tham X
18 | giacac | Biét | S0hoat | gg | NL.
hoat dong dorgg cong !
o A dong co
cong dong ban
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Néu duoc
Bai 3: Tich y nghia
cuc tham ) cua viéc NL
19 gia cac Biét | thamgia | C10 ) ’
hoat dong cac hoat
cong dong dong cong
dong
Biét dugc
Bai 3: Tich tac dung
cuc tham ) to 1om cua NL
20 gia cac Biét | viéc tham | CI1 ) ’
hoat dong gia cac
cong dong hoat dong
cong dong
Phéan biét
Bai 3: Tich dugc mot
cuc tham ) s6 hoat NL
21 gia cac Biét | dongcong | C12 ) ’
hoat dong dong
cong dong thuong
gap
Bai 3: Tich Chira
cuc tham ) duoc biéu NL
22 gia céac Biét | hiéncua | 1A 1 '
hoat dong hoat dong
cong dong cong dong
Chira
duoc mdi
Bai 3: Tich quan hé
cuc tham glua viee
23 | giacic | van | PAmER | p NL.3
hoat dong N at d(,;ng
cong dong cong dAong
véi song
coly
tudng
Bai 3: Tich Phéan biét
cuc tham ) duoc cac NL
24 gia céac Biét | hoatdong | 3A '
A o A 1
hoat dong cong dong
cong dong pho bién
Tich cuc
Bai 3: Tich tham gia
cuc tham ) cac hoat NL
25 gia cac Biét | dongcong | 2A 1 '
hoat dong dong mot
cong dong cach phu
hop
26 | Bai3: Tich | Hiéu | Tichcuc | 2B NL.1
cuc tham tham gia
gia cac cac hoat
hoat dong dong cong
cong dong dong mot
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cach phu
hop
Néu duoc
trach
Bai 3: Tich nhiém cua
cuc tham cong dan
27 gia céac Véan | trong viéc | 2D NL.3
hoat dong tham gia
cong dong cac hoat
déng cong
dong
Bai 3: Tich Danh gid
duoc biéu
cyc tham hién cta
28 gia cac Van . 4A NL.3
n cac hoat
hoat dong R R
cong df‘)ng dong cong
: dong
Phéan biét
Bai 3: Tich dugc mot
cuc tham i sO hoat
29 gia cac Hiéu | dong cong | 4C NL.1
hoat dong dong
cong dong thuong
gap
Bai 3: Tich Dinh gid
duoc biéu
cuc tham hién cta
30 gia cac Van . TL2 NL.3
n cac hoat
hoat dong ~ R
cong dong dong cong
: dong
Téng sb ciu 12 8 4 1 1
Téng s6 diém 4 2 1 1 2
Ty 1€ % 30 40 30
(GHI CHU: CAC KY HIEU TRONG MA TRAN VA PAC TA)
CAC KY HIEU TRONG MA TRAN VA PAC TA
KY ~ ~
HIE DIEN GIAI KY HIEU DIEN GIAI
U
1A | Céaudingsaisd 1 1énha NL1 | Nang lyc diéu chinh hanh vi
1B | Céudingsaisb 11énhb NL2 | Nang luc phat trién ban than.
A an . X1 1A Nang luc tim hiéu va tham gia cac hoat
1C Cau ding sai s6 1 I¢nh ¢ NL3 ang e i hieu ve & ;
dong kinh té - xa hdi.
1D | Chu ding saisd 11énhd TL1 Cau tu luan s6 1 (Cau 1)
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Cac ciu 2,3,4 twong tu TL2 | Cau tu luan sb 2 (Cau 2)
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	Câu 2 (2 điểm): Đọc trường hợp sau đây và trả lời câu hỏi
	Hưởng ứng phong trào ủng hộ xây trường học cho học sinh ở vùng cao, trường X đã tổ chức giải chạy. Với mỗi học sinh tham gia cuộc thi, nhà trường sẽ đóng góp 20 nghìn đồng để ủng hộ cho phong trào. Thông qua hoạt động này, tổng số tiền ủng hộ là 30 triệu đồng, trong đó có 10 triệu đồng được nhà trường tài trợ từ 500 học sinh tham gia giải chạy và 20 triệu đồng đến từ các nhà hảo tâm. Mỗi bạn học sinh tham gia giải chạy đều cảm thấy việc làm của mình thật ý nghĩa, góp phần phát huy sức mạnh của cộng đồng.
	a) Em hãy cho biết hoạt động cộng đồng nào được thể hiện trong trường hợp trên.
	- Hoạt động cộng đồng và chủ thể thực hiện trong trường hợp trên là
	+ Hoạt động: Giải chạy để quyên góp ủng hộ học sinh vùng cao
	+ Chủ thể: Nhà trường và các em học sinh thực hiện
	- Ý nghĩa
	+ Đối với xã hội: Góp phần giúp các trẻ em vùng cao có điều kiện học tập và tiếp cận tri thức để vươn lên. Qua hoạt động này góp phần thực hiện quyền bình đẳng xã hội
	+ Đối với cá nhân. Thể hiện tình thương thân thương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống
	- Các chủ thể tham gia vào hoạt động cộng đồng sẽ góp phần tạo cơ hội để mỗi cá nhân được giáo lưu, học hỏi và rèn luyện, mở rộng hiểu biết và nâng cao giá trị bản thân,

